
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

MÔN: ĐỊA LÍ – Khối 10 

Thời gian làm bài: 45 phút  

Câu 1: (3,0 điểm) 

Trình bày ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên khí hậu và sinh vật tới sự phát triển và phân bố sinh 

vật trên Trái Đất? 

Câu 2: (2,0 điểm) 

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là gì? Cho biết đặc điểm của gia tăng cơ học? 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Nêu khái niệm và nguyên nhân của thủy triều? Khi nào xảy ra hiện tượng triều cường, triều kém? 

Câu 4: (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu sau:  

DÂN SỐ THẾ GIỚI THỜI KÌ 2000 – 2017  

(Đơn vị: triệu người) 

Năm 2000 2005 2010 2017 

Dân số 6 126,0 6 519,0 6 929,0 7 515,0 

 

a) Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số thế giới thời kì 2000 - 2017?  

b) Nhận xét dân số thế giới thời gian trên? 

------HẾT------ 

 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

MÔN: ĐỊA LÍ – Khối 10 

Câu Hướng dẫn chấm Điểm 
1 

 
Trình bày ảnh hưởng của nhân tố tự nhiên khí hậu và sinh vật tới sự phát 
triển và phân bố sinh vật trên Trái Đất? 

3,0 

- Khí hậu 
+ Có ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu thông qua: nhiệt, nước, độ ẩm không khí và ánh 
sáng. 
+ Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp, mỗi loài sẽ thích nghi với một giới hạn nhiệt độ 
nhất định. 
+ Nước và độ ẩm: quyết định sự sống của sinh vật, tác động trực tiếp tới sự phát 
triển và phân bố sinh vật. 
+ Ánh sáng: quyết định quá trình quang hợp. 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

- Sinh vật 
+ Thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật. 
+ Mối quan hệ giữa động vật và thực vật rất chặt chẽ, thực vật là nơi cư trú và 
nguồn thức ăn của động vật. 

 
0,5 

 
0,5 

2 
 

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là gì? Cho biết đặc điểm của gia tăng cơ học? 2,0 
- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên: Là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ 
suất tử thô. 
- Đơn vị: % 

0,5 
 

0,5 
- Gia tăng cơ học 
+ Là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và nhập cư. 
+ Không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số nói chung nhưng có ý nghĩa quan trọng 
đối với từng khu vực, từng quốc gia. 

 
0,5 

 
0,5 

3 
 

Nêu khái niệm và nguyên nhân của thủy triều? Khi nào xảy ra hiện tượng 
triều cường, triều kém? 

2,0 



- Khái niệm: Là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kỳ của các khối nước 
trong các biển và đại dương. 

0,5 

- Nguyên nhân: Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời với Trái Đất. 0,5 
- Triều cường: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm thẳng hàng. 0,5 
- Triều kém: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí vuông góc. 0,5 

4 
 

a) Vẽ biểu đồ cột 
- Vẽ đúng; đủ trục tung, trục hoành, đủ các cột, chính xác khoảng cách năm - giá 
trị của số liệu, đủ đơn vị, tên biểu đồ, gốc tọa độ. 
- Thiếu hoặc sai 1 yếu tố - 0,25 điểm. 

2,0 

b) Nhận xét 
- Dân số thế giới thời gian từ năm 2000 - 2017 tăng nhanh. (dẫn chứng số liệu) 

1,0 

Tổng điểm 10,0 
------HẾT------ 

 


